
01 Phan Thanh Tùng 1978
Chuyên viên Phòng QL Đào tạo và nghiên cứu

 khoa học, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

02 Võ Huỳnh Thanh Luân 1982 Phó Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp

03 Lương Thị Phương Thảo 1985 Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp

04 Nguyễn Đăng Khải 1984 Thanh tra viên, Thanh tra Sở Công Thương

05 Ngô Thị Nhạn  1990  Chuyên viên, Văn phòng Sở Công Thương 

06 Hồ Việt Hùng 1985
Chuyên viên phòng Quản lý Chuyên ngành, 

Sở Khoa học và Công nghệ

07 Nguyễn Thành Tín 1981

Trưởng phòng Thử nghiệm, Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và 

Công nghệ

08 Trần Thị An Thanh 1986 Chuyên viên phòng KH-TC, Sở Y tế 

09 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1984 Chuyên viên phòng KH-TC, Sở Y tế

10 Kiều Thanh Tuấn 1984 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế

11 Nguyễn Thành Long 1969
Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái, Sở GTVT

12 Nguyễn Minh Thanh 1981
Phó Trưởng phòng HC-TH, Bến xe Bình Thuận,

Sở GTVT

13 Nguyễn Tấn Lực 1985
Phó Trưởng phòng HC-TH, BQL Cảng Phú Quý, Sở 

GTVT

14 Lê Thị Vân 1982 Chuyên viên phòng QLVH và gia đình, Sở VH-TT&DL

15 Nguyễn Linh Vũ 1981
Phó GĐ phụ trách, TT Thông tin xúc tiến du lịch, 

Sở VH-TT&DL

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2023

Sở Công Thương: 02 đ/c

Sở Khoa học và Công nghệ: 02 đ/c

Sở Y tế: 03 đ/c

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 02 đ/c

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 đ/c

TỈNH UỶ BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

                      *

DANH SÁCH TRIỆU TẬP LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QLNN, 

Sở Giao thông vận tải: 03 đ/c

Ghi chú
Nam Nữ

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH - KHOÁ 19 (NĂM 2023)

(Kèm theo Thông báo số 616-TB/TCT, ngày 08/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)

Stt Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận: 01 đ/c

Sở Tư pháp: 02 đ/c



16 Trần Phú Đức 1981 Chuyên viên phòng KH - TC, Sở Nông nghiệp & PTNT

17 Nguyễn Thị Tố Nga 1981
Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và PTNT, Chi cục phát 

triển nông thôn, Sở Nông nghiệp & PTNT

18 Phan Ngọc Trực 1977
Chuyên viên, phòng Lao động, việc làm và dạy nghề, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

19 Thái Đồng Trung 1982
Thanh tra viên, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội

20 Lê Thị Bích Liên 1977
Chuyên viên, phòng Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ 

nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

21 Nguyễn Hồng Lâm 1986
Phó Trưởng phòng Đấu thầu thẩm định, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

22 Lê Phương Khánh 1991
Phó Trưởng phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư

23 Nguyễn Ngọc Lý 1976
Phó Trưởng phòng  Tài vụ - Quản trị, Kho bạc nhà 

nước tỉnh Bình Thuận

24 Nguyễn Thị Thu Hằng 1977
Phó Trưởng phòng Kiểm soát chi, Kho bạc nhà nước 

tỉnh Bình Thuận

25 Ngô Quang Thuận 1985
Phó Giám đốc KBNN Hàm Tân, Kho bạc nhà nước tỉnh 

Bình Thuận

26 Nguyễn Thị Lạc 1983
Phó Viện trưởng, VKSND huyện Phú Quý tỉnh 

Bình Thuận

27 Trương Thị Kim Ngọc 1972
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT 

tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận

28 Trần Thị Thu Vân 1987
Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ

 Liên đoàn Lao động tỉnh

29 Nguyễn Quang Hòa 1985 Chuyên viên Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên

30 Huỳnh Văn Khánh 1989
Phó trưởng Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

31 Trần Thị Minh Thu 1988
Phó trưởng Phòng theo dõi công tác PCTN, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

32 Nguyễn Thị Thuý Bình 1982 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

33 Trần Thị Hồng Hoa 1987 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

34 Nguyễn Hữu Đinh Tiến 1986 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

35 Dương Bùi Thanh Chung 1979 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ

36 Trần Thúy Hòa 1984 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận: 02 đ/c

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: 01 đ/c

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 02 đ/c

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 03 đ/c

Văn phòng Tỉnh uỷ: 04 đ/c

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 03 đ/c

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 đ/c

Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận: 03 đ/c

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: 01 đ/c



37 Dương Thị Ngọc Yến 1979
Chuyên viên Phòng Tài chính đảng, Văn phòng 

Tỉnh uỷ

38 Nguyễn Trọng Nghĩa 1982
Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT, Văn phòng Tỉnh 

uỷ

39 Hoàng Anh Chiến 1981 Kiểm tra viên Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

40 Nguyễn Thành Huy 1984 Phó trưởng phòng Văn phòng UBND tỉnh 

41 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 1983 Phó trưởng phòng Văn phòng UBND tỉnh

42 Huỳnh Trịnh Thị Ngọc Anh 1983
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố 

Phan Thiết

43 Trịnh Thị Kim Thanh 1981 Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết

44 Huỳnh Văn Minh 1978
Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phan 

Thiết

45 Nguyễn Huy Hân 1989
Thống kê viên, Phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê 

Bình Thuận

46 Huỳnh Hồng Ngọc 1987
Thống kê viên, Chi cục Thống kê khu vực La Gi-Hàm 

Tân, Cục Thống kê Bình Thuận

47 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 1979
Chuyên viên Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh 

Bình Thuận

48 Đoàn Văn Trúc 1987 Chuyên viên Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Bình Thuận

49 Trương Thị Tuyết 1971 Chuyên viên UBMTTQVN thành phố Phan Thiết

50 Nguyễn Đỗ Ngọc Phượng 1990 UVTV Hội LHPN thành phố Phan Thiết

51 Lê Ngọc Linh 1983
HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 

Tuy Phong

52 Trần Mai Phương Thảo 1991 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Bình

53 Phạm Huỳnh Anh 1992 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Bắc Bình

54 Lê Thị Minh Hòa 1983 Phó Trưởng Ban Dân tộc, UBND huyện Bắc Bình

55 Nguyễn Bá Duy 1986
Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Bắc 

Bình

56 Lê Thị Thu Hiền 1979 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

57 Nguyễn Hồ Hạ Vũ 1983
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc

58 Đặng Thị Dung Toàn 1976
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc

59 Nguyễn Thị Minh Hậu 1981
Phó GĐ Ban Quản lý công trình công cộng, UBND 

huyện Hàm Thuận Bắc

Văn phòng UBND tỉnh: 02 đ/c

UBND thành phố Phan Thiết: 03 đ/c

Cục Thống kê tỉnh: 02 đ/c

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận: 01 đ/c

UB MTTQ VN: 01 đ/c

Thành uỷ Phan Thiết: 02 đ/c

Huyện uỷ Tuy Phong: 01 đ/c

Huyện uỷ Bắc Bình: 02 đ/c

UBND huyện Bắc Bình: 02 đ/c

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: 02 đ/c

UBND huyện Hàm Thuận Bắc: 02 đ/c

Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 01 đ/c



60 Lê Văn Tư 02/9/1980
HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

Hàm Thuận Nam

61 Đặng Thị Hoàng Yến 1985
Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND 

huyện Hàm Thuận Nam

62 Hồ Hải Luân 1977
Trưởng ban QL Công trình Công cộng, UBND huyện 

Hàm Thuận Nam

63 Nguyễn Thị Minh Truyền 1984
Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh, UBND huyện Hàm 

Thuận Nam

64 Nguyễn Văn Hanh 1983 Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Tân

65 Lê Thị Huyền 1987 UVTV, Hội LHPN huyện Hàm Tân

66 Ngô Thị Thu 1981 UVTV Hội LHPN thị xã LaGi

67 Trác Xuân Bình 1973
GĐ Ban QL Dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi, 

UBND thị xã LaGi

68 Nguyễn Đình Hoan 1970
Chủ tịch UBND xã Sông Phan, UBND huyện

 Hàm Tân

69 Hồ Thị Minh Tâm 1983
Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh, UBND huyện Hàm 

Tân

70 Hoàng Thị Thanh Thủy 1986 Phó Trưởng  BTG Huyện uỷ Tánh Linh

71 Trần Thị Huế 1979 Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ Tánh Linh

72 Huỳnh Thị Hòa 1985 Uỷ viên UBKT Huyện uỷ Tánh Linh

73 Nguyễn Thị Phượng 1986 Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ Tánh Linh

74 Phan Duy Sửu 1973
Phó GĐ Trung tâm văn hóa - Thể thao và truyền thanh 

huyện Tánh Linh

75 Thái Anh Thoại 1983
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

Tánh Linh

76 Trần Đình Rạng 1983 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh

77 Nguyễn Thị Thanh Nga 1985 Phó Bí thư Đảng ủy xã Đa Kai Đức Linh

78 Phạm Thị Nguyên 1985
Phó Chủ tịch HĐND xã Sùng Nhơn, Huyện uỷ 

Đức Linh

79 Nguyễn Thị Thu 1981
Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Tín, Huyện uỷ 

Đức Linh

80 Phan Thị Minh Phương 1981
Phó Trưởng phòng  Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA 

ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp

UBND huyện Tánh Linh: 02 đ/c

Huyện uỷ Đức Linh: 04 đ/c

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp: 01 đ/c

Tổng cộng:  80  đồng chí

UBND huyện Hàm Thuận Nam: 03 đ/c

Huyện uỷ Hàm Tân: 02 đ/c

Thị uỷ LaGi: 01 đ/c

UBND thị xã LaGi: 01 đ/c

UBND huyện Hàm Tân: 02 đ/c

Huyện uỷ Tánh Linh: 04 đ/c

Huyện uỷ Hàm Thuận Nam: 01 đ/c
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